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KIỂ M TRA CUỐ I HỌ C KỲ  INăm họ c:  2021– 2022MÔ N:  – Lớ p 2

Điểm Nhậ n xé t củ a giáo viên Chữ  kí GK
A. KIỂ M TRA ĐỌ C1. Kiểm tra đọ c thành tiếng:                  Cho họ c sinh  bố c thăm  cá c bà i Tậ p đọ c từ  tuần 1 đến tuần 17( sá chTiếng Việ t lớ p 2, tậ p 1); đọ c và  trả  lờ i câu hỏ i theo nộ i dung bà i theo giáo viênquy định.  2. Kiểm tra đọ c hiểu kế t hợ p kiểm tra luyện từ  và  câu:Đọ c và  sau và  trả  lờ i câu hỏ i: Cha tô i       Mẹ  tô i mấ t từ  lú c tô i lên hai. Cha nuô i tô i từ  thủ a ấ y. Ngườ i dù ng xe xích lô  để  kiếm số ng. Đấy cũ ng là  chiếc nô i đưa tô i đi khắp nẻo đườ ng thành phố . Tô i lớ n lên trong sự  nhọ c nhằn thứ c khuya dậ y sớ m, nai lưng đạ p xích lô  củ a cha.       Hằng ngày, cha phả i thay phần việ c củ a mẹ : lo từ ng mớ  rau, quả  cà  và  cả  việ c vá  may.       Sáng nào cũ ng vậ y, cha dậ y rấ t sớ m để  đưa, đó n khá ch. Nhiều hô m hàng phố  đã  cơm nướ c xong, ngồ i xem ti vi, cha mớ i đạ p xe về  nhà .      Cha rấ t qú y chiếc xích lô . Cha bảo nó  đã  nuô i số ng cả  nhà  mình.                                                                              Theo TỪ  NGUYỂ N TĨNH                              Khoanh trò n vào chữ  cá i trướ c câu trả  lờ i đú ng nhấ t trong cá c câu sau:    Câu 1. Bà i văn kể  về  ai?       A. Tô i .     B. Mẹ  tô i.   C. Cha tô i.     D. Anh tô i     Câu 2.   Chiếc xe xích lô  đượ c tá c giả  xem như vậ t gì?        A. Chiếc nô i.
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uigeli.xyz       B. Chiếc xe ô  tô .       C. Chiếc nô i mây.       D. Chiếc xe khá ch.    Câu 3.  Ngườ i bố  trong câu chuyện trên đã  làm gì để  nuô i số ng gia đình ?     A. Chữ a xe xích lô .    B. Buô n bán, vá  may.    C. Đạ p xe xích lô  chở  ngườ i, hàng hó a.    D. Nấu ăn.    Câu 4. Tạ i sao ngườ i bố  trong câu chuyện trên rấ t quý  chiếc xích lô ?     A. Vì chiếc xích lô  rấ t đẹp.    B. Vì chiếc xích lô  giú p ô ng nuô i cả  nhà .    C. Vì chiếc xích lô  là  kỉ vậ t củ a vợ  ô ng để  lạ i.    D. Vì chiếc xích lô  rấ t đắ t tiền    Câu 5. Theo em ngườ i cha trong bà i văn là  ngườ i như thế  nào?  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    Câu  6. Để  bố  mẹ  vui  lò ng,  quên  hế t  mệ t  nhọ c,  cá c  em  cần  làm  gì?..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     Câu 7.  Dò ng nào dướ i đây nêu đú ng, đủ  cá c loạ i dấu câu trong bà i văn trên? A. Dấu chấm, dấu phẩy. B. Dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm. C. Dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏ i. D. Dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than.                    Câu 8.  Dò ng nào dướ i đây nêu đú ng, đủ  từ  chỉ hoạ t độ ng, trạ ng thá i củ a câu “ Nhiều hô m hàng phố  đã  cơm nướ c xong, ngồ i xem ti vi, cha mớ i đạ p xe vềnhà .”    
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uigeli.xyz  A. Ngồ i, xem, đạp, chiều.  B. Cơm nướ c, xe đạ p, xem, chiều.  C. Cơm nướ c, xem, đạ p, về .  D. Ngồ i, xem , đạ p, về .B. KIỂ M TRA VIẾ T 1. CHÍNH TẢ  :  Nghe - viế t    Nghe viế t bà i  “Mẹ  ” SGK Tiếng Việ t 2 tậ p 1/ trang 116 ( từ  đầu…. Bàn tay mẹ  quạ t mẹ  đưa gió  về )

2. Tậ p làm văn: Đề  bà i: Em hãy viế t mộ t đoạ n văn ngắn (từ  3 đến 5 câu) thể  hiện tình cảm củ aem đố i vớ i ngườ i thân, dự a theo cá c câu hỏ i gợ i ý  dướ i đây:a) Em muố n kể  về  ai trong gia đình?b) Em có  tình cảm thế  nào đố i vớ i ngườ i đó ? Vì sao ?Bà i làm:
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HƯỚ NG DẪ N CHẤ M KIỂ M TRA CUỐ I HỌ C KÌ I LỚ P 2MÔ N TIẾ NG VIỆ TNăm họ c: 2021 – 2022A. KIỂ M TRA ĐỌ C (10 điểm)  1. Kiểm tra đọ c thành tiếng: (4 điểm)           
Tiêu chuẩn cho điểm đọ c Điểm1. Đọ c đú ng tiếng đú ng từ ..................../1đ2. Ngắ t nghỉ hơi ở  đú ng cá c dấu câu. ..................../1đ3. Tố c độ  đạ t yêu cầu ..................../1đ4. Trả  lờ i đú ng ý  câu hỏ i do giáo viên đặ t ra ..................../1đCộ ng: ..................../4đ2. Kiểm tra đọ c hiểu kế t hợ p kiểm tra luyện từ  và  câu (6 điểm)Biểu điểm Nộ i dungCâu 1: 0,5 điểm- Khoanh trò n vào chữ  cá i trướ c câu trả  lờ i đú ng nhấ t.Câu 2: 0,5 điểm- Khoanh trò n vào chữ  cá i trướ c câu trả  lờ i đú ng nhấ t.Câu 3: 1 điểm- Họ c sinh trả  lờ i đú ng  đượ c 1 điểm.Câu 4: 1 điểmKhoanh trò n vào chữ  cá i trướ c câu trả  lờ i đú ng nhấ t.Câu 5: Ghi đú ng ý  mỗ i ý  0,5 điểmCâu 6: Ghi đú ng ý  mỗ i ý  0,5 điểmCâu 7: 0,5 điểm.Khoanh trò n vào chữ  cá i trướ c câu trả  lờ i đú ng nhấ t.Câu 8: 0,5 điểm.

Đáp án: 1c,2a
3c4b5. Ngườ i cha hi sinh vì conNgườ i cha rấ t thương con. 6. Em sẽ  ngoan ngoãn, hiếu thảo vớ i bốmẹ7. b
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uigeli.xyzKhoanh trò n vào chữ  cá i trướ c câu trả  lờ i đú ng nhấ t. 8. d
B. Bà i kiểm tra viế t (10 điểm)1. Chính tả : (4 điểm)Theo yêu cầu cần đạ t mô n TV– Tố c độ  đạ t yêu cầu: 1 điểm– Chữ  viế t rõ  ràng, viế t đú ng chữ , cỡ  chữ : 1 điểm– Viế t đú ng chính tả  (khô ng mắ c quá  5 lỗ i): 1 điểm– Trình bày đú ng quy định,viế t sạ ch, đẹp: 1 điểm2. Tậ p làm văn: (6 điểm)+ Nộ i dung (ý ): 3 điểmHọ c sinh viế t đượ c đoạ n văn gồ m các ý  theo đú ng yêu cầu nêu trong đề  bà i.+ Kĩ năng: 3 điểmĐiểm tố i đa cho kĩ năng viế t chữ , viế t đú ng chính tả : 1 điểmĐiểm tố i đa cho kĩ năng dù ng từ , đặ t câu: 1 điểmĐiểm tố i đa cho phần sáng tạ o: 1 điểmMA TRẬ N ĐỀ  KIỂ M TRA CUỐ I HỌ C KÌ 1 MÔ N TIẾ NG VIỆ T LỚ P 2Mạ chkiếnthứ c,kĩnăng

Sốcâuvàsốđiểm
Mứ c 1 Mứ c 2 Mứ c 3 Tổ ng sốTNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

1. Đọ chiểuvănbản
Số  câu 2 2 1 4 1Số  điểm 1,5 1,5 1 5 1
Câu số 1, 2,3 4,5 6

2.Kiếnthứ cTiếngViệ t
Số  câu 1 1 2Số  điểm 1 1 2
Câu số 7 8
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uigeli.xyzTổ ngcộ ng Số  câu 3 3 1Số  điểm 2,5 2,5 1
Bà i kiểm tra viế tTT Chủ  đề Mứ c 1 Mứ c 2 Mứ c 3 Tổ ngTN TL TN TL TN TL1 Chínhtả Số  câu 1 1Câu số 1Số  điểm 4 42 Tậ plàmvăn Số  câu 1 1Câu số 2Số  điểm 6 6Tổ ng số  câu 1 1 2Tổ ng số  điểm 4 6 10
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